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Tổng cộng
Số QĐ trúng 

thầu
 Đơn vị điều chuyển Ghi chú

1
30.312.N

3.400
318

Ethambutol 

400mg

Ethambutol 

hydroclorid
400mg Nhóm 3 Viên      1.300 530 98.000 43.000 141.530

QĐ 292/QĐ-

BVPTƯ 

21/4/2022

TTYT TP Sa Đéc

Đã nhận điều tiết 

98.000 viên của 

TTYT TP. Sa Đéc

2
30.318.N

3.625
324 Turbezid

Rifampicin + 

Isoniazid +  

Pyrazinamid 

150mg+ 

75mg + 

400mg

Nhóm 3 Viên      2.798 570 34.000 24.000 58.570

QĐ 1323/QĐ-

BVPTƯ 

16/12/2921

TTYT TP Sa Đéc

Đã nhận điều tiết 

34.000 viên của 

TTYT TP. Sa Đéc

3 30.317.N3.250323 Turbe
Rifampicin + 

isoniazid

150mg + 

100mg
Nhóm 3 Viên      1.748 0 78.000 13.000 91.000

QĐ 1323/QĐ-

BVPTƯ 

16/12/2921

TTYT TP Sa Đéc

Đã nhận điều tiết 

78.000 viên của 

TTYT TP. Sa Đéc

Tổng cộng: 03 khoản

PHỤ LỤC

DANH MỤC THUỐC CHỐNG LAO GIAI ĐOẠN 2022-2023 ĐIỀU CHUYỂN SỐ LƯỢNG KẾ HOẠCH

(Kèm theo Công văn số:                  /BVĐKSĐ-KD ngày             tháng  6  năm  2023 của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)
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